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Phụ lục II 

Diện tích đất chưa sử dụng ĐƯA vào sử dụng 

(Kèm theo Quyết định số:.............../QĐ-UBND ngày ......../......../2025 của UBND tỉnh Cà Mau) 
 

Đơn vị tính: ha 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Tổng diện tích 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính 
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(1) (2) (3) (4)=(5)+...+(15) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

1 Nhóm đất nông nghiệp NNP                         

2 Nhóm đất phi nông nghiệp PNN 4,60  4,11  0,34      0,11          0,04    

2.1 Đất ở tại đô thị ODT 0,05  0,05                      

2.2 Đất quốc phòng CQP 4,06  4,06                      

2.3 Đất xây dựng công trình sự nghiệp DSN 0,34    0,34                    

2.3.1 
Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào 

tạo 
DGD 0,34    0,34                    

2.4 Đất có mặt nước chuyên dùng TVC 0,14          0,11          0,04    

2.4.1 
Đất có mặt nước dạng sông, ngòi, 

kênh, rạch, suối 
SON 0,14          0,11          0,04    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


